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SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

STT Đơn vị Họ và tên Ngày sinh Chức vụ

Số tờ 

trong bản 

KK

Ghi chú

1 Trần Quang Tuấn 08/06/1970 Giám đốc Sở 4 4 mặt

2 Nguyễn Việt Thắng 09/05/1964 Phó Giám đốc Sở 2 4 mặt

3 Phan Văn Trung 03/05/1973 Phó Giám đốc Sở 5 5 mặt

4 Lê Anh Sơn 01/01/1978 Phó Giám đốc Sở 3 6 mặt

5 Phan Ngọc Quyết 05/07/1966 Chánh Văn phòng 6 6 mặt

6 Nguyễn Trần Thông 30/10/1982 Phó Chánh Văn phòng 3 5 mặt

7 Nguyễn Thị Kiều Linh 16/12/1985 Phó Chánh Văn phòng 5 5 mặt

8 Dương Thị Thu 05/07/1973 Kế toán viên 5 5 mặt

9 Phạm Duy Thắng 24/01/1982 Trưởng phòng KH - TC 6 6 mặt

10 Nguyễn Thị Lý 12/09/1971 Phó phòng KH-TC, KT trưởng 3 5 mặt

11 Nguyễn Quang Sơn 20/11/1965 Trưởng phòng QL, VT Phương tiện và NL 5 5 mặt

12 Nguyễn Tiến Dũng 11/04/1974 Phó phòng QL VT, Phương tiện và NL 3 5 mặt

13 Nguyễn Trần Toản  '05/10/1967 Trưởng phòng QL Kết cấu HT - ATGT 5 5 mặt

1. Lãnh đạo Sở

I - Kê khai tài sản, thu nhập hàng năm

2. Văn phòng Sở

5. Phòng Quản lý kết cấu 

hạ tầng - ATGT

3. Phòng Kế hoạch - Tài 

chính

4. Phòng QL, VT 

Phương tiện và NL

DANH SÁCH  ĐỐI TƢỢNG KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP HÀNG NĂM  NĂM 2022

(Kèm theo biên bản số:           /TB-SGTVT ngày     /02/2023 của Sở Giao thông Vận tải)



STT Đơn vị Họ và tên Ngày sinh Chức vụ

Số tờ 

trong bản 

KK

Ghi chú

14 Nguyễn Cao Quý 12/10/1974 Phó phòng QL Kết cấu HT - ATGT 5 5 mặt

15 Nguyễn Văn Mai 25/08/1979 Trưởng phòng QL CL CTGT 7 7 mặt

16 Trần Thế Hùng 23/11/1978 Phó phòng QL CL CTGT 4 4 mặt

17 Nguyễn Xuân Bảo 01/09/1963 Chánh Thanh Tra 4 4 mặt

18 Đoàn Mạnh Tường 19/03/1967 Phó Chánh Thanh tra 5 5 mặt

19 Nguyễn Đình Minh 10/01/1982 Phó Chánh Thanh tra 4 7 mặt

20 Phan Thị Nhung 30/11/1973 Thanh tra viên 3 5 mặt

21 Nguyễn Thanh Tịnh 06/12/1962 Thanh tra viên, Đội trưởng 5 5 mặt

22 Đào Thị Như 02/05/1977 Thanh tra viên 3 5 mặt

23 Phạm Sơn Hải 30/10/1980 Thanh tra viên, 5 5 mặt

24 Lê Viết Hải 20/01/1968 Thanh tra viên, Đội trưởng 5 5 mặt

25 Trần Văn Thái 23/03/1982 Thanh tra viên 6 6 mặt

26 Nguyễn Xuân Quý 15/10/1968 Thanh tra viên, Đội trưởng 5 5 mặt

27 Đinh Sỹ Hạnh 01/01/1978 Thanh tra viên 5 5 mặt

28 Chu Khánh Long 01/05/1988 Thanh tra viên 5 5 mặt

29 Võ Tá Đức 18/02/1983 Thanh tra viên 5 5 mặt

30 Bùi Anh Tuấn 04/09/1974 Thanh tra viên, Trạm phó 5 5 mặt

31 Trần Hậu Anh 20/06/1965 Thanh tra viên 5 5 mặt

7. Thanh tra Sở

6. Phòng Quản lý chất 

lượng CTGT

5. Phòng Quản lý kết cấu 

hạ tầng - ATGT



STT Đơn vị Họ và tên Ngày sinh Chức vụ

Số tờ 

trong bản 

KK

Ghi chú

32 Lương Đình Sỹ 22/02/1980 Giám đốc Trung Tâm 5 5 mặt

33 Hồ Thanh Hậu 16/08/1976 Phó Giám đốc Trung tâm 4 4 mặt

34 Trần Đình Phượng 12/10/1969 Phó Giám đóc Trung tâm 5 5 mặt

35 9. Ban Quản lý Bến xe Nguyễn Thành Trung 24/02/1982 Phó ban, Phụ trách Ban 6 6 mặt

36

1. Phòng Kế hoạch - Tài 

chính
Nguyễn Duy Nam 05/10/1984 Chuyên viên 3 3 mặt

37

2. Phòng Quản lý kết cấu 

hạ tầng - ATGT
Nguyễn Đức Huỳnh 20/5/1987 Chuyên viên 3 3 mặt

38 3. Thanh tra Sở Nguyễn Văn Cung 30/9/1989 Cán bộ Thanh tra 3 3 mặt

NGƢỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Thanh Mỹ

                     Ngày … tháng ... năm 2023

           THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

                          Trần Quang Tuấn

II - Kê khai  tài sản thu nhập bổ sung

Tổng số: 38 bản kê khai

Ghi chú: Có 4 bản của Lãnh đạo Sở nộp tại Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

8. Trung tâm TVKT 

Giao thông
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